KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT-– LỚP 4 TUỔI B1
Những con vật sống dưới nước (Từ 10/3-15/3/2025)
Giáo viên dạy: Dương Cẩm Vân
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LVPT: PTTC.
Ném xa bằng hai tay. 

	- Quan sát: Lá bưởi.
- TCVĐ:  Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do: Vẽ, xếp các chữ cái a,ă,â  trên sân và một số chữ cái đã học
	Xem video thế giới động vật dưới đại dương
Bé làm MC nhí
-Trò chơi: Cá tôm cua"

	Thứ 3
	LVPT: PTNT.
Khám phá: Con cua.
	
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h
Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. 

	Thứ 4
	LVPT: PTTM 
Xé dán đàn cá 

	
	Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.

	Thứ 5
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Thanh âm đầm lầy 
 
	
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h
Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa

	Thứ 6
	LVPT: PTTM.
VĐPH: Cá vàng bơi.
Nghe:  Chú ếch con
TC: Vũ điệu hóa đá 
	- Quan sát: Lá cúc.
- TCVĐ:  Ếch dưới ao.
- Chơi tự do:
Vẽ bóng con vật trên sân, đàn cá
Vẽ tạo nhóm có số lượng : theo ý thích, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5

	Nêu gương bé ngoan.
Chơi trò chơi: "Gọi tên cảm xúc", "Hộp cảm xúc kỳ diệu". Tré được tư do bày tỏ cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, thích, không thích.

	Thứ 7
	LVPT: PTTM
Ôn: Xé dán đàn cá 

	- Quan sát: Bóng nắng.
- TCVĐ:  Đi theo hiệu lệnh
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình các con vật 
	Sân khấu truyện của bé.




















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT-– LỚP 4 TUỔI B2
Con vật sống dưới nước (Từ 10/3 – 14/3/2025)
Giáo viên dạy: Bùi Thị Linh
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Ném xa bằng hai tay
	Quan sát: Bế nuôi cá cảnh
nhà ông Biển
- TCVĐ: Đi trên cầu khỉ
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu
vực: Chơi với cát nước, vẽ
bóng. Khu vực: Thể
chất.Khu thiên nhiên, kỹ
thuật, khu trò chơi thông
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu 
- Cô cùng trẻ bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật
https://www.youtube.com/watch?v=4DP3x69qRVE
- Video nhu cầu sống của động vật https://www.youtube.com/watch?v=IM3g950vvgY

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá con cua (5E) 

	
	- Ôn: Số 5
- Làm quen bài hát: Tôm cua cá thi tài.
- Xem video thế giới động vật dưới đại dương
https://www.youtube.com/watch?v=hg3s8FqclIE

	Thứ 4
	 LV: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Thanh âm đầm lầy
	
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu
- Dạy VĐMH: Đố bạn
- Chơi tự do đồ chơi góc kĩ thuật.


	Thứ 5
	LV: PTTM
Vẽ bóng con vật sống dưới nước
	
	- Đọc đồng dao "Con vỏi con voi”
- Dạy con cách xử trí khi gặp hỏa hoạn.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.


	Thứ 6
	LV: PTTM
Dạy hát: Tôm cua cá thi tài 

	Thực hành trải nghiệm:
Thăm quan mô hình chăn
nuôi, ao cá.
	- Trò chuyện về chủ đề: Con vật sống dưới nước.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan 


	Thứ 7
	 Ôn luyện:
Dạy hát: Tôm cua cá thi tài 

	
	- Làm phiếu bài tập: Tìm và khoanh tròn số 5, nối số 5 với nhóm có 5 đối tượng





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT-– LỚP 4 TUỔI B3
Dự án: Những người bạn trong gia đình(Từ 10/3 -15/3/2025)
Giáo viên dạy: Hoàng Thị Nhi
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LVPT: PTTM
Hát: Gà trống mèo con và cún con
Nghe hát: Đàn gà trong sân
TCAN: Ai nhanh nhất
	- Quan sát: Con gà.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
Chơi tự do: Sưu tầm lá, cành cây xếp thành con vật
Vẽ bóng các con vật trên sân trường.
	- Tham gia học tiếng anh. Chương trình "Động vật bé yêu". Trẻ giới thiệu tên, đặc điểm của các con vật trong gia đình bé
Hoạt động: Khám phá chú mèo xinh E2, E3
Trò chơi: Mèo con trèo cây
Xem video móng vuốt của mèo hoạt động như thế nào, những điều bé cần lưu ý E5 https://youtu.be/Pw_EFaeZ5ZY
- Trò chơi sức mạnh của đôi tay.

	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Khám phá con gà 

	
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình, chuồng cho con vật động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình nhà cho con vật, máng ăn, máng uống nước (E4)
Làm ổ gà, chuồng bò
Xem quá trình phát triển của con gà

	Thứ 4
	LVPT: TCKNXH
Bé yêu con vật 

	
	- Tham gia học tiếng anh.
- Vẽ bản thiết kế làm chuồng gà  
Vẽ bản thiết kế làm chuồng bò  (E4)
Vẽ bản thiết kế làm trang phục cho thú cưng.

	Thứ 5
	LVPT: PTTM
[bookmark: _Hlk192403539]Làm con vật từ các nguyên vật liệu
	- Quan sát: Cây hoa cúc.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: Sưu tầm lá, cành cây xếp thành con vật
Vẽ các con vật trên sân trường.
	- Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.

	Thứ 6
	LVPT: PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Đàn gà con.


	
	- Giọng hát Việt nhí: Nghe, hát và thể hiện các bài hát
(Đàn gà con , chú ếch con, chú voi con, cá vàng bơi…).
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LVPT: PTNN
Ôn thơ: Đàn gà con.
	
	


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT-LỚP 4 TUỔI B4
Những con vật sống trong gia đình (Từ 10/3 – 14/3/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị HUyên
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ

	- Quan sát: Bế nuôi cá cảnh nhà ông Biển
- TCVĐ: Đi trên cầu khỉ 
-  Chơi tự do: Khu thiên nhiên, Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước, khu thể chất, khu nghệ thuật, góc kĩ thuật.

	- Cô cùng trẻ bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật
https://www.youtube.com/watch?v=4DP3x69qRVE
- Video nhu cầu sống của động vật https://www.youtube.com/watch?v=IM3g950vvgY

	Thứ 3
	    LV: PTNT 
Khám phá con gà

	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 9h39-10h
	Xem video, trò chuyện: Gà con ra đời như thế nào
- Chơi tự do góc sách truyện.
- Trò chuyện xem video về một số loại máng thức ăn, cách làm máng thức ăn, cách sử dụng, lợi ích mang lại 


	Thứ 4
	LV: PTTM 
Vỗ tay TTPH: Gà trống, mèo con và cún con
	
	- Làm quen câu chuyện cáo thỏ và gà trống.
- Dạy VĐMH: Đố bạn
- Chơi tự do đồ chơi góc kĩ thuật.


	Thứ 5
	LV: PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Cáo thỏ và gà trống
	Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. góc sách truyện, góc khám phá, góc công nghệ.

	- Vẽ bản thiết kế mô hình chuồng vịt
- Đồng dao: Con gả con gà
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép. 



	Thứ 6
	LV: PTTM 
Làm chuồng vịt
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 10h-10h30
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan 


	Thứ 7
	Ôn luyện: 
Đập và bắt bóng tại chỗ 

	
	- Làm phiếu bài tập: Tìm và khoanh tròn số 5, nối số 5 với nhóm có 5 đối tượng





















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT-– LỚP 4 TUỔI B5
Dự án: Những người bạn trong gia đình(Từ 10/3 -15/3/2025)
Giáo viên dạy: Ngô Thị Tân
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LVPT: PTTM
Hát: Gà trống mèo con và cún con
Nghe hát: Đàn gà trong sân
TCAN: Ai nhanh nhất
	- Quan sát: Quan sát hoa cúc 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
Chơi tự do: 
1. Khu vực chợ quê
2. Khu vực chơi với  nước 
3.Góc sách truyện âm thanh 
Sưu tầm lá, cành cây xếp thành con vật
Vẽ bóng các con vật trên sân trường.
	Hoạt động: Khám phá chú mèo xinh E2, E3
Trò chơi: Mèo con trèo cây
Xem video móng vuốt của mèo hoạt động như thế nào, những điều bé cần lưu ý E5 https://youtu.be/Pw_EFaeZ5ZY
- Trò chơi sức mạnh của đôi tay.

	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Khám phá con gà 

	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (9h30 – 10h)
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình, chuồng cho con vật động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình nhà cho con vật, máng ăn, máng uống nước (E4)
Làm ổ gà, chuồng bò

	Thứ 4
	LVPT: TCKNXH
Bé yêu con vật 

	
	- Tham gia học tiếng anh.
- Vẽ bản thiết kế làm chuồng gà  
Vẽ bản thiết kế làm chuồng bò  (E4)
Vẽ bản thiết kế làm trang phục cho thú cưng.

	Thứ 5
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 2 tay 
	- Quan sát: Con gà 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: 
1.Khu chơi với cát và câu cá 
2. Khu thể chất
3.Bé yêu khám phá, góc công nghệ, góc kĩ thuật. 
Vẽ các con vật trên sân trường.
	- Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.

	Thứ 6
	LVPT: PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Đàn gà con.


	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (10h - 10h30)
	- Giọng hát Việt nhí: Nghe, hát và thể hiện các bài hát
(Đàn gà con , chú ếch con, chú voi con, cá vàng bơi…).
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LVPT: PTNN
Ôn thơ: Đàn gà con.
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ ( 10h – 10h30)

	Làm các con vật từ các nguyên vật liệu












[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ ĐỘNG VẬT-– LỚP 4 TUỔI B6
Những con vật sống dưới nước (Từ 10/3-15/3/2025)
Giáo viên dạy: Bùi Thị Thủy
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LVPT: PTTC.
Ném xa bằng hai tay. 

	- Quan sát: Lá bưởi.
- TCVĐ:  Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do: Vẽ, xếp các chữ cái a,ă,â  trên sân và một số chữ cái đã học
	Xem video thế giới động vật dưới đại dương
Bé làm MC nhí
-Trò chơi: Cá tôm cua"

	Thứ 3
	LVPT: PTNT.
Khám phá: Con cua.
	
	Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. 

	Thứ 4
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Thanh âm đầm lầy  
	
	Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.

	Thứ 5
	LVPT: PTTM 
Xé dán đàn cá

	
	
Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa

	Thứ 6
	LVPT: PTTM.
VĐPH: Cá vàng bơi.
Nghe:  Chú ếch con
TC: Vũ điệu hóa đá 
	- Quan sát: Lá cúc.
- TCVĐ:  Ếch dưới ao.
- Chơi tự do:
Vẽ bóng con vật trên sân, đàn cá
Vẽ tạo nhóm có số lượng : theo ý thích, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5

	- Làm quen với tiếng anh 
15h- 15h30
Nêu gương bé ngoan.
Chơi trò chơi: "Gọi tên cảm xúc", "Hộp cảm xúc kỳ diệu". Tré được tư do bày tỏ cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, thích, không thích.

	Thứ 7
	LVPT: PTTM
Ôn: Xé dán đàn cá 

	
	Sân khấu truyện của bé.





